
LỊCH HỌC LỚP ĐƠN NGỮ (5-6 tuổi) - DAILY SCHEDULE FOR PRESCHOOL CLASS (5-6 years old) 
Chủ đề Tháng 7: ẨM THỰC

W1 (3-7) Thứ 2 / Mon Thứ 3 / Tue Thứ 4 / Wed Thứ 5 / Thu Thứ 6 / Fri

7.00 - 8.00 Đón trẻ  Thể dục sáng/ Exercise

ĂN SÁNG/ Breakfast

8.15 - 8.45 Đọc sách: Cô bé tóc vàng và 
ba chú gấu

Đọc thơ: Lời chào Trò chơi vận động: Kéo co Vui chơi ngoài trời Bài hát: Vì sao chim hay hót?

Bài hát: Vì sao chim hay hót?
https://youtu.be/IVJB-mMw4Ac 

Chơi góc Chăm sóc cây Đọc thơ: Lời chào Đọc sách: Cô bé tóc vàng và 
ba chú gấu

8.45 - 9.30 Vệ sinh - Uống nước trái cây/ Snack

SINH HOẠT VÒNG TRÒN/ CIRCLE TIME
- Quy tắc lớp: Yên lặng-lắng nghe
- Yoga

9.30 - 11.00 Nhận thức Thể chất Ngôn ngữ/Thẩm mỹ Tình cảm - Kỹ năng XH Ôn kỹ năng

Bánh mì làm từ gì? Lăn chuyền bóng Đọc thơ "Cây dây leo" Sở thích, khả năng của bản 
thân

Kỹ năng sống
Cảm xúc giận dữ

Chơi góc - SHC 9.45 - 10.30
BƠI

TIẾNG ANH Đọc sách - chơi góc
Lesson: Phonics
- Key language: short a (bat, sad, mad, 
van)
- Phonics song

Lesson: I'd like some food!
- Key language: rice, bread, noodles, 
spring rolls
- Song

Lesson: I'd like some food!
- Key language: butter, cheese, lettuce, 
cucumber
- Song

Lesson: I'm hungry!
- Key language: I'm hungry, I'm thirsty.
- Recycled language: food
- Song

11.00 - 14.00 ĂN TRƯA/ Lunch

NGỦ TRƯA/ NAP

14.00 - 14.30 Vệ sinh – Uống sữa/ Snack

14.30 - 16.00 Hội họa & Mỹ thuật
Cắt, trang trí nón đầu bếp

Nhảy hiện đại
Daddy

Cảm thụ âm nhạc
Trường độ nốt trắng

Đọc sách - chơi góc Đọc sách - chơi góc

STEAM STUDIO
Slime bột mì

Kịch nghệ
Cây khế

Chơi góc - SHC Vui chơi ngoài trời Chơi góc - SHC Đồ nét - Sử dụng kéo
Quả mận

Vui chơi ngoài trời

16.00 - 17.00 ĂN XẾ/ Afternoon Snack

Vệ sinh - Chơi tự do - Trả trẻ


